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STT SBD HỌ VÀ TÊN 
Ngày tháng năm sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

đào tạo 

Điểm 

thi 

thực 

hành 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Ghi 

chú 

Nam Nữ      

I Vị trí tuyển dụng: Bác sĩ hạng III 

01 01 Lê Văn Mĩ 18/12/1988  

Bác sĩ 

Y khoa 72 0 72 

Trúng 

tuyển 

02 02 
Nguyễn Khánh 

Ngọc 
 16/9/2000 

Bác sĩ 

Y khoa 75.75 0 75.75 

Trúng 

tuyển 

03 03 Dương Mai Anh  10/11/2000 

Bác sĩ 

Y khoa 85 0 85 

Trúng 

tuyển 

04 04 
Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 
 17/4/2000 

Bác sĩ 

Y khoa 87 0 87 

Trúng 

tuyển 

05 05 
Nguyễn Băng 

Chinh 
 17/7/1998 

Bác sĩ 

Y khoa 71.75 0 71.75 

Trúng 

tuyển 

06 06 
Nguyễn Thị 

Khánh 
 19/4/2000 

Bác sĩ 

Y khoa 82.75 0 82.75 

Trúng 

tuyển 

07 07 Đặng Thảo Vy  05/02/1999 
Bác sĩ 

Y khoa 87 0 87 
Trúng 

tuyển 

08 08 
Trần Thị Thanh 

Huyền 
 13/8/1999 

Bác sĩ 

Y khoa 76.5 0 76.5 

Trúng 

tuyển 

09 09 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
 26/7/1999 

Bác sĩ 

Y khoa 78 0 78 
Trúng 

tuyển 

II Vị trí tuyển dụng: Điều dưỡng hạng IV 

10 10 
Nguyễn Minh 

Ngọc 
 29/9/2001 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

92 0 92 
Trúng 

tuyển 



STT SBD HỌ VÀ TÊN 
Ngày tháng năm sinh 
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độ 
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11 11 Vũ Hải Dương 28/10/2002  

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

95 0 95 
Trúng 

tuyển 

12 12 Đỗ Thị Mai Anh  19/7/2003 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

83.5 0 83.5 
Trúng 

tuyển 

13 13 
Nguyễn Hoài 

Ngọc 
 25/01/2004 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

94.5 0 94.5 
Trúng 

tuyển 

14 14 
Phạm Thị Yến 

Nhi 
 15/9/2002 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng 

85 0 85 
Trúng 

tuyển 

III Vị trí tuyển dụng: Tâm lý lâm sàng 

15 15 Hoàng Ngọc Linh  16/12/2003 

Cử 

nhân 

ngành 

Tâm lý 

học 

86.5 0 86.5 
Trúng 

tuyển 

IV Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên 

 

16 
16 Đặng Tú Quỳnh  08/09/1990 

Cử 

nhân 

Kế toán 

93 0 93 
Trúng 

tuyển 

17 17 Vũ Thị Hòa  10/02/1993 

Cử 

nhân 

Kế 

toán, 

chuyên 

ngành 

Kế toán 

kiểm 

toán 

88 0 88 
Trúng 

tuyển 

V Vị trí tuyển dụng:  Công Nghệ thông tin hạng III 

18 

18 

Trần Việt Tuấn 11/11/2003  

Cử 

nhân 

CNTT 

88.5 0 88.5 
Trúng 

tuyển 

VI 
Vị trí tuyển dụng:  Công Nghệ thông tin hạng IV 



 

Tổng số 21 thí sinh 

 

STT SBD HỌ VÀ TÊN 
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19 

19 
Nguyễn Văn 

Hoàng 
19/8/1991  

Cao 

đẳng 

CNTT 

94.5 0 94.5 
Trúng 

tuyển 

VII 
Vị trí tuyển dụng:  Dược hạng IV 

20 

20 
Nguyễn Thị Minh 

Xuân 
 11/10/1981 

Cao 

đẳng 

Dược 

94.5 0 94.5 
Trúng 

tuyển 

VIII 
Vị trí tuyển dụng:  Kỹ thuật Y hạng III  

21 21 Nguyễn Việt Hà  29/9/1999 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm 
Y học 

88 0 88 
Trúng 

tuyển 


